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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 18 /BC-STTTT Hà Tĩnh, ngày  15   tháng  03 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 

  

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cấp tỉnh 

năm 2018,  Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như sau: 

I. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về PCTN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN 

Trong năm 2018, Cấp ủy, Lãnh đạo Sở thực hiện tốt vai trò công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo về công tác PCTN trong đơn vị, trong ngành. Thường xuyên chỉ 

đạo tổ chức quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về PCTN. Các nội dung có liên quan đến công tác 

PCTN luôn được lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể đưa vào quán triệt trong các 

cuộc họp nội bộ nhằm nâng cao ý thức đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, 

xem đây là một trong những công tác thường xuyên, quan trọng.  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

tham nhũng; Nghị định số 78/2013/ NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy 

định về minh bạch tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai và định kỳ 

nhắc nhở trong các cuộc họp giao ban. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban 

hành chương trình số 01/CTr-STTTT ngày 08/01/2018 về chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. 

Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà 

nước, nâng cao trách nhiệm công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, tinh thần 

trách nhiệm phục vụ nhân dân. Chỉ đạo các đơn vị quán triệt thực hiện tốt việc 

phòng, chống tham những đến từng đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở.  

2. Việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh 

tế, xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng 

 Quán triệt về các nội dung PCTN trong các tổ chức, trong cán bộ, công 

chức trong cơ quan Sở được thực hiện thường xuyên.  

Hàng năm tổ chức Hội nghị CBCNVC để xây dựng và quán triệt các nội 

quy, quy chế của cơ quan. Thực hiện công khai tài chính, việc thu chi của Sở và 

các đơn vị. Tổ chức chấm công bằng vân tay để kiểm soát, quản lý giờ giấc làm 

việc của cán bộ, công chức.  
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Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các văn bản nội bộ trong cơ 

quan: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ; Quy định 

tiếp công dân; Quy chế văn thư lưu trữ (Quyết định số 09/QĐ-STTTT ngày 

19/01/2018 về quy định quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công 

của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông).  

3. Công tác giáo dục, truyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống 

tham nhũng 

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng, chống 

tham nhũng, Chi bộ, Lãnh đạo Sở thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền trên phần 

mềm Văn phòng điện tử nội bộ IO, Cổng/Trang thông tin điện tử Sở, tổ chức 

lồng ghép vào các cuộc họp, giao ban, hướng dẫn Trưởng các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở để quán triệt các quy định của pháp luật về việc thực hiện 

Luật phòng, chống tham nhũng.  

Tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 (số 

36/2018/QH14 ngày 20/11/2018, có hiệu lực tháng 7/2019). Tiếp tục tuyên 

truyền Nghị định số 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng 2005; Nghị định số 

78/2013/ NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định về minh bạch tài sản, 

thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai. Từ đó, cán bộ công chức, viên chức và 

người lao động thuộc Sở nắm được các quy định của pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng, tích cực đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nâng cao 

ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng ngân sách nhà nước, nâng cao 

trách nhiệm phục vụ nhân dân.  

4. Công tác thanh tra, kiểm tra 

 Trong quá trình thực hiện công tác PCTN, lãnh đạo Sở thường xuyên 

theo dõi, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị 

thuộc Sở; kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở những CBCC về công tác phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Trong thời kỳ báo cáo, Sở không có 

các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về PCTN.  

5. Về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN 

Chi ủy và Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp và 

chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt việc tuyên truyền về 

Luật phòng, chống tham nhũng  triển khai nhiều hình thức để cán bộ, công chức, 

viên chức cũng như công dân tham gia phát hiện tham nhũng như lập hòm thư 

góp ý, tố giác và lập đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận, xử lý tham nhũng.   

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn thông 

báo về việc thực hiện hoàn toàn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong xử lý 

TTHC đối với CQNN của ngành Thông tin và Truyền thông.  

Đã ban hành thông báo số 36/TB-STTTT ngày 13/11/2018 về thông báo 

việc thực hiện hoàn toàn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong xử lý TTHC 

đối với CQNN của Sở Thông tin và Truyền Thông. 
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6. Về thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN: Thực hiện đầy đủ, 

nghiêm túc việc tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về công 

tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. 

II. Đánh giá thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

1. Thực hiện công khai, minh bạch 

Việc thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trên các lĩnh 

vực thuộc ngành đảm bảo đúng quy trình, thủ tục công khai về nội dung, hình 

thức theo quy định gắn với việc thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở. 

Chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành 

chính theo cơ chế “một cửa” nhằm giải quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật, có 

chất lượng, tránh phiền hà, nhũng nhiễu. Thực hiện công khai, minh bạch trong 

hoạt động của các phòng, tổ chức, đơn vị thuộc Sở về thu chi ngân sách và mua 

sắm tài sản công;   

Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ tháng 

01/12/2018, toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Thông tin và 

truyền thông đã thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, mọi thủ tục được 

thực hiện đúng quy trình, tránh hoàn toàn các công đoạn nẩy sinh tiêu cực.  

Hằng năm thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính tại các cuộc Hội 

nghị CBCC hằng năm và thực hiện kê khai và niêm yết công khai bản kê khai tài 

sản thu nhập cá nhân theo quy định. (Thông báo số 38/TB-STTTT ngày 

03/12/2018 thông báo về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018) 

2. Thực hiện cải cách hành chính 

Sở thường xuyên cập nhật, công khai kịp thời các thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên trang 

thông tin điện tử Sở, Cổng dịch vụ công của UBND tỉnh. Hiện nay Trung tâm 

hành chính công của tỉnh đã đi vào hoạt động và các thủ tục hành chính của toàn 

bộ các cơ quan ban ngành cấp tỉnh được chuyển đến trung tâm hành chính công 

để giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải 

quyết các thủ tục được nhanh gon, giảm bớt thời gian đi lại cũng như gây phiền 

hà, nhũng nhiễu đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.  

Chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện cải cách thủ tục 

hành chính theo cơ chế “một cửa” nhằm giải quyết nhanh, gọn, đúng pháp luật, 

có chất lượng, tránh phiền hà, nhũng nhiễu. Đổi mới 100% thủ tục hành chính 

của ngành thực hiện qua mạng – dịch vụ công mức 3, mức 4.  Sở đã ban hành 

Kế hoạch cải cách hành chính số 45/KH-STTTT ngày 29/12/2017 về Kế hoạch 

cải cải cách hành chính Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018; Công văn số 

892/STTTT-TTBCB1 ngày 14/11/2016 về tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức 

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính 

phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 
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công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP 

ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP, Sở đã ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm 

và triển khai thực hiện theo kế hoạch.  

Sở đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-STTTT ngày 29/12/2017 về Kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2018 đối với công chức, viên chức theo 

Nghị định số 158/2017/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

Trong năm 2018, Sở đã hoàn thiện hồ sơ, trình bổ nhiệm lại chức vụ 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đối với đồng chí Phan Tấn Linh, bổ 

nhiệm 02 lãnh đạo cấp phòng (Bổ nhiệm Trưởng phòng Thông tin Báo chí, Xuất 

bản, bổ nhiệm 01 lãnh đạo Văn phòng Sở kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ Thông tin. 

4. Việc minh bạch tài sản thu nhập 

Sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 78/2013/NĐ-

CP về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh 

tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; 

lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản và 

thu nhập thuộc phạm vi quản lý của ngành để tiến hành cấp phát mẫu kê khai tài 

sản và thu nhập cho những người thuộc diện kê khai.  

Việc công khai các tài sản, thu nhập được Sở tiến hành định kỳ theo quy 

định mỗi năm một lần. Năm 2018, Sở đang bắt đầu triển khai việc kê khai, công 

khai tài sản đối với cán bộ chủ chốt của Sở theo đúng quy định, đúng thời hạn 

trước tháng 04/2018. Công khai đầy đủ thông tin hoạt động của cơ quan Nhà 

nước trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo Quyết định số 739/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh. 

5. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các văn bản nội bộ trong cơ quan: 

Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế dân chủ; Quy chế tiếp công dân; Quy chế văn 

hóa công sở và các định mức kinh tế kỹ thuật cho hoạt động sự nghiệp tại Trung 

tâm CNTT&TT thuộc Sở. (Ban hành Quyết định số 09/QĐ-STTTT ngày 

19/01/2018 quy định quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản của cơ 

quan Sở Thông tin và Truyền thông; Ban hành Quyết định số 140/QĐ-STTTT 

ngày 14/12/2017 về việc duyệt định mức kinh phí Chương trình đào tạo Công 

nghệ thông tin của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 

26/11/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí nhằm kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo đúng dự toán được 

duyệt và chế độ quy định; thực hiện nghiêm các biện pháp chống thất thoát, lãng 

phí; kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản công; xây dựng, ban hành 

và thực hiện đúng các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, có biện pháp 

phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để việc sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước.  
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6. Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Xử lý trách nhiệm nghiêm đối với người đứng đầu khi để xẩy ra tham 

nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn bị do mình quản lý, phụ trách, tuy nhiên, năm 

2018, Sở Thông tin và Truyền thông không có trường hợp nào người đứng đầu, 

cấp phó của người đứng đầu bị xử lý về trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng 

trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.  

7. Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa.  

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị: Việc phát hiện, xử lý tham nhũng tại Sở thông qua công 

tác tự kiểm tra trong thời kỳ báo cáo: Không phát hiện có hành vi tham nhũng.  

III. Việc phát hiện hành vi tham nhũng 

1. Qua công tác kiểm tra nội bộ: Việc phòng, chống tham nhũng tại đơn vị, 

qua công tác tự kiểm tra trong năm 2018, không phát hiện có hành vi tham nhũng.  

2. Qua công tác thanh tra: Không phát hiện có hành vi tham nhũng. 

3. Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng: Không có. 

4. Qua hoạt động giám sát: Không có. 

5. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng: Trong   

năm 2018, Sở không có đơn tố giác liên quan đến tham nhũng; không có vụ việc 

tham nhũng nào phát hiện, xử lý.  

IV. Xét xử các hành vi tham nhũng 

1. Xử lý hành chính: Không có. 

2. Xử lý hình sự:  Không có. 

3. Thu hồi tài sản tham nhũng: Không có./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTra. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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Phụ lục 

TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THEO BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ  

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CẤP TỈNH NĂM 2018 
(Kèm theo Báo cáo số 18  /BC-STTTT ngày 15/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh) 

 

Nội dung đánh giá Thang điểm 
Điểm tự 

nhận 

Nguồn tài liệu 

chứng minh 

TỔNG ĐIỂM (A+B+C+D) 100   

A. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PCTN 20   

1. Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN 5.0 5.0 - Chương trình hành động số 

02/CTr-STTTT ngày 

15/2/2018 về thực hiện các 

chủ trương, nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về phòng, 

chống tham nhũng; 

- Chương trình số 01/CTr-

STTTT ngày 08/1/2018 thực 

hành tiết kiệm, chống lãng 

phí giai đoạn 2018 

1.1 Văn bản chỉ đạo về công tác PCTN 2.0 2.0 

1.1.1 Yêu cầu về nội dung 1.0 1.0 

1.1:2 Yêu cầu về tính kịp thời. 1.0 1.0 

1.2 Chương trình, kế hoạch PCTN 3.0 3.0 

1.2.1 Về hình thức văn bản 1.0 1.0 

1.2.2 Về nội dung 2.0 2.0 

2. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã 

hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng 

2.0 2.0 Quyết định số 140/QĐ-

STTTT ngày 14/12/2017 phê 

duyệt định mức kinh phí 

Chương trình đào tạo Công 

nghệ thông tin của Trung 

tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông; Quy chế chi 

tiêu nội bộ và quản lý tài sản 

công. 

2.1 Ban hành kế hoạch 

2.2.1 Xác định mục tiêu 

2.2.2 Xác định những nhiệm vụ 

2.2.3 Phân công, bố trí nguồn lực thực hiện 

2.2 Kết quả thực hiện xây dựng thể chế 

2.3 Có kiến nghị hoàn thiện thể chế 

  

0.1 

0.1 

0.1 

0.6 

0.6 
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0.5 

3. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 3.0 3.0  

3.1 Kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 0.9 0.9    Triển khai nghiêm túc 

3.1.1 Về hình thức 0.1 0.1 

3.1.2 Về nội dung 0.8 0.8 

3.2 Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

về PCTN 

1.6 1.6 Đã thực hiện trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh: 

http://ict.hatinh.gov.vn 3.2.1 Thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/TTg 0.6 0.6 

3.2.2 Thực hiện các nội dung của kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW 0.5 0.5 

3.2.3 Thực hiện các nội dung của kế hoạch tuyên truyền của địa phương ngoài 

các nội dung trên 

0.5 0.5 

3.3 Sáng tạo trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN 0.5                0,4 Tuyên truyền qua các cuộc 

giao ban Báo chí, Văn phòng 

Đại diện, phóng viên 

Thường trú của các Báo 

Báo, Đài,  hệ thống truyên 

thanh các xã, thị trấn, tổ dân 

phố; tổ chức ngày pháp luật 

hàng tháng tại cơ quan, đơn 

vị 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra  7.0 7.0 Quyết định Kế hoạch thanh 

tra năm 2018 số 139/QĐ-

STTTT ngày 05/12/2017 
4.1 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra  1.5 1.5 

4.1.1 Về hình thức  0.5 0.5 

4.1.2 Về nội dung  1.0 0,5 

4.2 Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra  5.5 5.5 Thực hiện đầy đủ 

4.2.1 Việc triển khai kế hoạch thanh tra trách nhiệm  2.5 2.5 

4.2.2 Việc triển khai kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội  2.0 2.0 
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4.2.3 Việc triển khai kế hoạch kiểm tra  1.0            0,5 

5. Về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN 2.0          1,5 Thông báo số 36/TB-STTTT 

ngày 13/11/2018 về việc 

thực hiện hoàn toàn dịch vụ 

công trực tuyết mức độ 3 

trong xử lý TTHC đối với 

CQNN của ngành Thông tin 

và Truyền thông;  Công văn 

số 892/STTTT-BCXB1 ngày 

14/11/2018 về tuyên truyền 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ công ích 

5.1 Xây dựng nội dung phối hợp về công tác PCTN 0.6   

5.1.1 Có quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan nhà nước và Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh 

 0,2  

5.1.2 Có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBMTTQ công 

tác  

 0,1  

5.2 Tiếp thu các kiến nghị sau giám sát 0.4   

5.3 Tổ chức tiếp công dân 1.0   

5.3.1 Việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND cấp tỉnh  0,6  

5.3.2 Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ảnh của công dân bằng các hình thức khác  0,3  

6. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN 1.0 1.0 Thực hiện kịp thời, đầy đủ 

Thông báo số 36/TB-STTTT 

ngày 03/12/2018 Thông báo 

về việc thực hiện kê khai tài 

sản, thu nhập năm 2018 

6.1 Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ thông tin, báo cáo chung 0.5   
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6.2 Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở địa phương 0.5   

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 30 30  

1. Việc thực hiện công khai, minh bạch 9.0  Đã thực hiện đầy đủ 

1.1 Thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử 1.0   

1.2 Công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực được lựa chọn trong năm 2017 8.0   

1.2.1 Công tác cán bộ 1.5 1,4  

1.2.2 Về lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước 1.5 1,5  

1.2.3 Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên 1.5 1,3  

1.2.4 Về lĩnh vực đầu tư, mua sắm công 1.5 1,5  

1.2.5 Về lĩnh vực giáo dục 1.0 1,4  

1.2.6 Về lĩnh vực y tế 1.0 1,3  

2. Cải cách hành chính 3.0 3.0 Kế hoạch số 45/KH-STTTT 

ngày 29/12/2017 về Kế hoạch 

cải cách hành chính năm 2018 

3. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 2.0 2.0 Kế hoạch số 47/KH-STTTT 

ngày 29/12/2017 về Kế 

hoạch chuyển đổi vị trí công 

tác năm 2018 đối với công 

chức, viên chức theo Nghị 

định số 158/2017/NĐ-CP và 

Nghị định số 150/2013/NĐ-

CP của Chính phủ. 

3.1 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp 

tỉnh 
0.5  

3.2 Kết quả của việc chuyển đổi vị trí công tác 1.5 1,0 

4. Minh bạch tài sản, thu nhập 5.0 5.0 Thực hiện đầy đủ 

4.1 Việc kê khai 0.5   

4.2 Việc công khai bản kê khai 0.5   

4.3 Việc xác minh tài sản, thu nhập. 4.0 3,0  
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4.3.1 Số cuộc xác minh tài sản, thu nhập 2.0   

4.3.2 Kết quả xác minh tài sản, thu nhập 2.0   

5. Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn  2.0 2.0 Quy chế số 09/QĐ-STTTT 

ngày 19/01/2018 Quy định 

quy chế chi tiêu nội bộ và 

quản lý, sử dụng tài sản công 

của cơ quan Sở Thông tin và 

Truyền thông. 

Quyết định số 140/QĐ-

STTTT ngày 14/12/2017 về 

việc phê duyệt định mức kinh 

phí chương trình đào tạo 

Công nghệ thông tin của 

Trung tâm Công nghệ Thông 

tin. 

6. Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị 4.0   

7. Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa 
5.0 

  

7.1 Việc phát hiện vi phạm 2.5   

7.2 Việc xử lý sai phạm 2.5   

      

C. PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG 25 25  

1. Qua công tác tự kiểm tra nội bộ 6.0  6.0       

1.1 Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện 3.0  Không có 

1.2 Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi 3.0  Không 

2. Qua công tác thanh tra 5.0 5.0  

2.1 Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện 2.0                 Không có 
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2.2 Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi 3.0   

3. Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng 5.0 5.0 Không 

3.1 Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện 2.0   

3.2 Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi 3.0   

4. Qua hoạt động giám sát 5.0 5.0  

4.1 Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng được phát hiện  2.0   

4.2 Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi 3.0   

5. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng 4.0 5.0 Không 

5.1 Số vụ việc có liên quan đến tham nhũng 2.0   

5.2 Tiền, tài sản được kiến nghị thu hồi và đã thu hồi 2.0   

D. XỬ LÝ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG 25 25  

1. Xử lý hành chính 5.0 5.0 Không  

2. Xử lý hình sự 10.0 10.0 Không 

3. Thu hồi tài sản tham nhũng 10.0 10.0 Không 
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DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ  

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 
( Kèm theo Báo cáo số 18 /BC-STTTT ngày 15/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

  

STTT 
Nội 

dung 
Số văn bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu văn bản Đường dẫn điện tử (nếu có) 

1 2 3 4 5 6 

A. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC PCTN 

1 Lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN 

 

1 01/CTr-STTTT 08/01/2018 
Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2018 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

2 Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham 

nhũng 

 

1 09/QĐ-STTTT 19/01/2018 

Quyết định về việc quy định quy chế 

chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài 

sản công của cơ quan Sở Thông tin và 

Truyền thông     

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

3 Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật về PCTN 

 1   Tuyên truyền qua các giao ban Báo 

chí, Văn phòng Đại diện, phóng viên 

thường trú của các Báo, Đài, hệ thống 

truyền thanh các xã, thị trấn, tổ dân 

phố; tổ chức ngày pháp luật hàng 

tháng tại cơ quan, đơn vị 

Văn phòng điện tử nội bộ IO, 

Cổng/Trang thông tin điện tử Sở, tổ 

chức lồng ghép vào các cuộc họp, giao 

ban, hướng dẫn Trưởng các phòng 

chuyên môn, đơn vị thuộc Sở để quán 

triệt các quy định của pháp luật về việc 

thực hiện Luật phòng, chống tham 

nhũng. Tuyên truyền Luật phòng, 

chống tham nhũng. 
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4 Công tác thanh tra, kiểm tra 

 

1 

139/QĐ- STTTT 05/12/2017 Quyết định Kế hoạch thanh tra năm 

2018 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 

2 49/KH-STTTT 29/12/2017 
Kế hoạch Tự kiểm tra cải cách hành 

chính năm 2018 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

5 Về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN 

 1 

36/TB-STTTT 13/11/2018 

Thông báo về việc thực hiện hoàn toàn 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

trong xử lý TTHC đối với CQNN của 

ngành Thông tin và Truyền thông 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 2 

892/STTTT-

TTBCXB1 
14/11/2018 

Tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080; trên cổng 

TTĐT của Sở: 

http://ict.hatinh.gov.vn/chi-dao-dieu-

hanh 

      

6 Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN 

 1 26/BC-STTTT 04/4/2018  

Tình hình, kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ 

Đại hội XII của Đảng đến nay; phương 

hướng, nhiệm vụ thời gian tới 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 2  

 Số: 35/BC-STTTT  

26/4/2018  

Công tác phòng, chống tham nhũng 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080/
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năm 2017 

(Từ 15/12/2016 đến 15/12/2017) 

http://113.160.178.189:8080 

 3 Số: 55 /BC-STTTT 02/7/2018 Sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi 

tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án 

tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, 

phức tạp, dư luận xã hội quan tâm 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 4 Số:66 /BC-STTTT 25/7/2018  

Tình hình, kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng (PCTN) 

6 tháng đầu năm 2018 (Từ ngày 

16/12/2017 đến ngày 15/6/2018) 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 5 Số:82/BC-STTTT 11/10/2018  

Công tác phòng, chống tham nhũng 9 

tháng đầu năm 2018 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 6 Số: 125/BC-STTTT 

 

18/12/2018  

 Tình hình, kết quả công tác phòng, 

chống tham nhũng năm 2018  

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 7 Số: 126/BC-STTTT 18/12/2018  

Tình hình, kết quả công tác nội chính 

và phòng chống tham nhũng năm 2018 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 

B.   KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 

1 Việc thực hiện công khai, minh bạch 

 1 Công khai đầy đủ thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở theo Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 

của UBND tỉnh 

http://ict.hatinh.gov.vn 

2 Cải cách hành chính 
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 1 45/KH-STTTT 29/12/2017 Kế hoạch Cải cách hành chính Sở 

Thông tin và Truyền thông năm 2018 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 2 46/KH-STTTT 29/12/2017 Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành 

chính năm 2018 của Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

3 Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức 

 1 47/KH-STTTT 29/12/2017 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công năm 

2018 đối với công chức, viên chức 

theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và 

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ 

 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

4 Minh bạch tài sản thu nhập 

 1 38/TB-STTTT 03/12/2018 Thông báo về việc thực hiện kê khai 

tài sản, thu nhập năm 2018 

 

5 Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

 1 

09/QĐ-STTTT 19/01/2018 

Quyết định về việc quy định quy chế 

chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài 

sản công của cơ quan Sở TT&TT 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

 2 140/QĐ-STTTT 14/12/2017 Về việc phê duyệt định mức kinh phí 

Chương trình đào tạo Công nghệ 

thông tin của Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông 

Trên phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành của Sở 

http://113.160.178.189:8080 

6 Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

     Không 

7. Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa 



5 

 

 1    Không 

C.  PHÁT HIỆN CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG 

1. Qua công tác kiểm tra nội bộ 

 1    Không 

2.   Qua công tác thanh tra 

     Không 

3. Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng 

 1    Không 

4. Qua hoạt động giám sát 

 1    Không 

5. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng 

     Không 

D. XÉT XỬ CÁC HÀNH VI THAM NHŨNG 

1 Xử lý hành chính 

 1    Không 

2 Xử lý hình sự 

 1    Không 

3 Thu hồi tài sản tham nhũng 

 1    Không 

                                                                                   SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀ TĨNH 
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